2.3 Kinh tế:

2.3.1 Tiền tệ

Bảng 3: Tiền tệ của các nước thành viên EU
	Tên nước
	Tiền tệ

	EU-15 

	Aixơlen 
	đồng Cơ-rô-na (Krona)   

	Anh 
	đồng bảng Anh (Pound)

	Áo
	đồng Ơ-rô (euro) (э)

	Bỉ
	đồng Ơ-rô (euro) (э)

	Bồ Đào Nha
	đồng Ơ-rô (euro) (э)

	Đan Mạch
	đồng Cua-ron (Couron)

	Đức
	đồng Đ. Mác (D.mark)

	Hà Lan
	đồng Ơ-rô (euro)  (э)

	Hy lạp
	đồng Ơ-rô (euro)  (э)

	Italy
	đồng Ơ-rô (euro)  (э)

	Lucxămbua
	đồng Ơ-rô (euro)  (э)

	Pháp
	đồng Ơ-rô (euro)  (э)

	Phần Lan
	đồng Ơ-rô (euro)  (э)

	Tây Ban Nha
	đồng Ơ-rô (euro)  (э)

	Thuỵ Điển
	đồng Cơ-rô-na (Krona) 

	Các thành viên mới của EU 

	Ba Lan
	đồng Dơ-lo-ty (Zloty)

	Extônia
	đồng Crôn (Kroon)

	Hungary
	đồng Fô-rin (Forint)

	Latvia
	đồng Lát (Lat)

	Litva
	đồng Lít (Litas)

	Manta
	đồng Mal-te-sơ-li-da (LM)

	Séc
	đồng Cô-ru-ma (Koruma)

	Síp
	đồng bảng Sip (Cyprus pound) và Li-ra Thổ Nhĩ Kỳ

	Xlôvakia
	đồng Cô-ron (Koruna)

	Xlôvenia
	đồng Dô-la (Jolar)

	Rumani
	LEU (lêu)

	Bungari
	LEVA (lêva)


(Nguồn: 250 quốc gia và vùng lãnh thổ.- Hà nội: Nxb. Thế giới)

2.3.2 GDP:
Bảng 4: Thông tin kinh tế của các thành viên EU
	Tên nước
	GDP, triệu USD
(2007)
	GDP tính theo đầu người, USD
(2003)
	Thông tin kinh tế

	EU-15 

	Aixơlen 
	148.553


	38.000
	Công nghiệp chiếm 21%, nông nghiệp- 15% và dịch vụ- 64%. 

Diện tích canh tác chỉ chiếm 1%; tài nguyên nghèo; nghề chính là đánh bắt hải sản; Thủy điện và nguồn nước khoáng nóng phong phú.

Tăng trưởng năm  1999 đạt 4,4%, năm 2000 đạt 5%, năm 2001 đạt 3%, thất nghiệp 1,9%.

	Anh 
	1.900.000
	28.938
	Công nghiệp chiếm 25,3%, nông nghiệp- 1,7% và dịch vụ- 73%. 

Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm qua: 2,5% 

	Áo
	310.100
	34.600
	Công nghiệp chiếm 32,4%, nông nghiệp- 1,3% và dịch vụ- 66,3%. 

Tăng trưởng năm 2006: 3,3%; năm 2001: 1% và năm 2002: 0,7%

	Bỉ
	369.000
	33.000
	Công nghiệp chiếm 27%, nông nghiệp 1,4% và dịch vụ 71,6%. 

Tăng trưởng năm 2006 đạt 3%, năm 2001: 1% và năm 2002: 0,7%

	Bồ Đào Nha
	232.000
	21.800
	Công nghiệp chiếm 29,3 , nông nghiệp 3,7% và dịch vụ 67%. 

Tăng trưởng năm 2007 đạt 1,8%, năm 2006: 1,3% và năm 2005: 1,0%

	Đan Mạch
	257.000
	37.000
	Công nghiệp chiếm 24,4%, nông nghiệp 3,9% và dịch vụ 71,7%. 

Tăng trưởng năm 1999 đạt 1,6%, năm 2000: 2,9% và năm 2001: 0,9%

	Đức
	2.872.000
	28.988
	Công nghiệp chiếm 29,1%, nông nghiệp 0,9% và dịch vụ 70%. 

Tăng trưởng năm 2006: 2,6% 

	Hà Lan
	612.000
	32.100
	Công nghiệp chiếm 27,5%, nông nghiệp- 3,2% và dịch vụ- 69,3%. 

Tăng trưởng năm 2006: 2,9% 

	Hy lạp
	326.400
	30.500
	Công nghiệp chiếm 27,3%, nông nghiệp- 8,3% và dịch vụ- 64,4%. 

Tăng trưởng năm 2006: 4,2% và năm 2007: 3,7%

	Italy
	1.785.000
	30.200
	Công nghiệp chiếm 30%, nông nghiệp 2,0% và dịch vụ 68,0%. 

Tăng trưởng năm 2006: 1,9%, năm 2007: 2,0% 

	Lucxămbua
	34.000
	71.000
	Công nghiệp chiếm 23%, nông nghiệp- 1% và dịch vụ- 76%. 

Tăng trưởng năm 1999: 7,6%, năm 2000: 5,6%, năm 2001: 4% và năm 2006: 4,1%.

	Pháp
	1.792.000
	27.738
	Công nghiệp chiếm 28,4%, nông nghiệp- 2,4% và dịch vụ- 69,2%. 

Tăng trưởng năm 2000: 3,5%, năm 2001: 2%, năm 2002: 1,2%, năm 2007: 1,9%.

	Phần Lan
	185.900
	35.500
	Công nghiệp chiếm 32%, nông nghiệp- 5% và dịch vụ- 63%. 

Tăng trưởng năm 2007: 3,9%

	Tây Ban Nha
	1.084.000
	27.000
	Công nghiệp chiếm 33,6%, nông nghiệp- 3,2% và dịch vụ- 63,2%. 

Tăng trưởng năm 1999: 3,9%, năm 2000: 4,1%, năm 2001: 2,8%, năm 2006: 3,9%.

	Thuỵ Điển
	300.795
	28.205
	Công nghiệp chiếm 33,5%, nông nghiệp- 2,2% và dịch vụ- 67,3%. 

Tăng trưởng năm 1999: 3,8% và năm 2000: 3,6%, năm 2001: 1,2%, 

	10 thành viên mới của EU năm 2004 

	Ba Lan
	209.563
	12.452
	Công nghiệp chiếm 35%, nông nghiệp- 5% và dịch vụ- 60%. 

Tăng trưởng năm 2001: 1%, năm 2002: 1%, Năm 2003: 3,6%, năm 2006: 6,5%, năm 2007: 6%

	Extônia
	29.350
	21.800
	Công nghiệp chiếm 28,9%, nông nghiệp- 2,9% và dịch vụ- 68,2%. 

Tăng trưởng năm 2000: 4%, năm 2001: 4,2%, Năm 2002: 4,5%.

	Hungary
	82.805
	15.546
	Công nghiệp chiếm 30%, nông nghiệp- 5% và dịch vụ- 65%. 

Tăng trưởng năm 1999: 4,5%, năm 2000: 5,2%, năm 2001: 3,8%, năm 2002: 3,5%, năm 2006: 4%, năm 2007: 2,1%.

	Latvia
	9.671
	17.400
	Công nghiệp chiếm 26%, nông nghiệp- 4,1% và dịch vụ- 69,9%. 

Tăng trưởng năm 1999: 1,1%, năm 2000: 6,8%, năm 2001: 7,6%, năm 2002: 5%, năm 2007: 10,2%.

	Litva
	18.213
	12.980
	Công nghiệp chiếm 32%, nông nghiệp 13% và dịch vụ 55%. 

Tăng trưởng năm 2000: 3,6%, năm 2001: 3,8%, năm 2002: 4,4%, năm 2007: 8,8

	Manta
	5.400
	21.000
	Công nghiệp chiếm 26%, nông nghiệp- 3% và dịch vụ- 71%. 

Tăng trưởng năm 2006: 2,4%.

	Séc
	85.438
	18.370
	Công nghiệp chiếm 42%, nông nghiệp- 5% và dịch vụ- 53%. 

Tăng trưởng năm 2000: 2,9%, năm 2001: 3,5%, năm 2002: 2,7%, năm 2006: 6%.

	Síp
	11.385
	19.633
	Công nghiệp chiếm 22,4%, nông nghiệp- 6,3% và dịch vụ- 71,3%. 

	Xlôvakia
	96.350
	17.700
	Công nghiệp chiếm 30,1%, nông nghiệp 3,5% và dịch vụ 66,4%. 

Tăng trưởng năm 2005: 5,5; 2006: 6,4%

	Xlôvenia
	47.120
	23.400
	Công nghiệp chiếm 34,1%, nông nghiệp 2,3% và dịch vụ 63,6%. 

Tăng trưởng năm 2004: 4,6%; năm 2005: 3,8%; năm 2006: 4,4%.

	Rumani
	86.840
	11.100
	Từ năm 2000, nền kinh tế đã phục hồi (GDP năm 2001 tăng 5,3%, 2002 tăng 4,9%, 2003: 4,9%, 2004: 8,3%, 2005: 4%, 2006: 7.7%).

	Bungari
	25.600
	3.340
	Tăng trưởng kinh tế năm 2005: 5,5%; năm 2007: 6,2%


2.3.3 Thương mại EU:

	Tên nước
	Thương mại

(tỷ USD)

2006
	Thị trường

nhập khẩu chính
	Mặt hàng nhập khẩu

	Aixơlen 
	Xuất khẩu: 115,6

Nhập khẩu: 84,2
	Anh, Đức, Hà Lan, Ấn Độ, Tây Ban Nha
	Rau quả, chè, cà phê, gạo, gỗ, cao su

	Anh 
	Xuất khẩu: 468,8

Nhập khẩu: 603
	Hà Lan, Pháp, Thái Lan, Côlômbia, Việt Nam, Brazin, Ấn Độ 
	Gạo, thịt, rau quả, hạt điều, cà phê, hạt tiêu, gạo, gỗ, cao su

	Áo
	Xuất khẩu: 133,3

Nhập khẩu: 134,3
	Italy, Hà Lan, Đức, Việt Nam, Brazin
	Thịt, rau quả, cà phê, hạt tiêu, gỗ, cao su

	Bỉ
	Xuất khẩu: 335,3

Nhập khẩu: 333,5
	Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Brazin, Việt Nam
	Thịt, rau quả, hạt điều, cà phê, chè, hạt tiêu, gạo, gỗ, cao su

	Bồ Đào Nha
	Xuất khẩu: 46,77 Nhập khẩu: 67,74 


	Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Italy, Hà Lan, Anh
	Thịt, rau quả, cà phê, gỗ, cao su

	Đan Mạch
	Xuất khẩu: 93,93 

Nhập khẩu: 89,32 
	Đức, Tây Ban Nha, Italy, Hà Lan
	Gạo, thịt, rau quả, gạo, gỗ, cao su

	Đức
	Xuất khẩu: 1.133 Nhập khẩu: 916,4 
	Italy, Hà Lan, Bỉ, Việt Nam, Brazin
	Gạo, thịt, rau quả, hạt điều, cà phê, hạt tiêu, gỗ, cao su

	Hà Lan
	Xuất khẩu: 413,8  Nhập khẩu: 87,7   
	Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Việt Nam, Brazin, Trung Quốc
	Thịt, rau quả, hạt điều, cà phê, chè, hạt tiêu, gỗ, cao su

	Hy lạp
	Xuất khẩu: 24,42 Nhập khẩu: 59,12 


	Pháp, Hà Lan, Đức, Ai Cập, Brazin
	Thịt, rau, cà phê, cao su, gỗ

	Italy
	Xuất khẩu: 450,1   Nhập khẩu: 445,6   


	Brazin, Việt Nam, Thái Lan, Đức
	Cà phê, gạo, cao su, gỗ

	Lucxămbua
	Xuất khẩu: 19,5 Nhập khẩu: 24,2 


	Bỉ, Pháp, Đức, Trung Quốc, Italy, Hà Lan, Mỹ


	Gạo, chè, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, rau quả…thực phẩm, gỗ, cao su



	Pháp
	Xuất khẩu: 490 Nhập khẩu: 529,1 


	Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ
	Gỗ, cao su, thịt, rau quả

	Phần Lan
	Xuất khẩu: 84,72

Nhập khẩu: 71,69 
	Đức,  Nga, Thuỵ Điển,  Hà Lan,  Trung Quốc,  Anh,  Đan Mạch 


	Thực phẩm, chè, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, rau quả…, ngũ cốc

	Tây Ban Nha
	Xuất khẩu: 222,1

Nhập khẩu: 324,4
	Đức, Pháp, Hà Lan
	Gỗ, cao su, rau quả

	Thuỵ Điển
	Xuất khẩu: 173,9

Nhập khẩu: 151,8
	Đức, Hà Lan
	Cao su, rau quả, gạo

	Ba Lan
	Xuất khẩu: 110,7

Nhập khẩu: 113,2
	Đức, Pháp, Đan Mạch, Hà Lan
	Cao su, thịt, rau quả

	Extônia
	Xuất khẩu: 11,31

Nhập khẩu: 14,71
	Phần lan, Nga, Đức, Thụy điển, Lít-va, Lát-via.
	Gạo, chè, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, rau quả…

	Hungary
	Xuất khẩu: 67,99

Nhập khẩu: 69,75
	Đức, Nga, Áo, Tây Ban Nha
	Cao su, thịt, rau quả, cà phê, gạo

	Latvia
	Xuất khẩu: 8,1

Nhập khẩu: 14,82
	Đức, Litva, Nga, Extonia, Ba lan, Phần Lan, Thụy Điển, Belarus
	gỗ và sản phẩm gỗ, gạo, chè, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, rau quả…

	Litva
	Xuất khẩu: 17,18

Nhập khẩu: 22,8
	Nga, Đức, Ba Lan, Lát-vi-a.
	Gạo, chè, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, rau quả…

	Manta
	Xuất khẩu: 2,4

Nhập khẩu: 4,0
	Singapore, Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Trung Quốc và Italia
	Thực phẩm, gạo, chè, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, rau quả…

	Séc
	Xuất khẩu: 89,34 nhập khẩu: 87,7 
	Đức, Ba Lan, Hà Lan, Brazin, Việt Nam, Thái Lan
	Cao su, thịt, rau quả, cà phê, gạo

	Síp
	Xuất khẩu: 1,5

Nhập khẩu: 3,5
	Hy Lạp, Nga, Đức, Pháp, Anh, Italia, Hàn Quốc, Nhật
	Gạo, chè, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, rau quả…hải sản

	Xlôvakia
	Xuất khẩu: 39,64

Nhập khẩu: 41,84
	Đức, Séc, Ba Lan, Italy
	Cao su, thịt, rau quả, gạo

	Xlôvenia
	Xuất khẩu: 21,85

Nhập khẩu: 23,59
	Đức, Áo, Italy
	Cao su, thịt, rau quả

	Rumani
	Xuất khẩu: 39,62

Nhập khẩu: 63,6
	Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Việt Nam, Inđônêxia
	Cà phê, hạt điều, rau quả

	Bungari
	Xuất khẩu: 15,5

Nhập khẩu: 23,8
	Hungari, Tây Ban Nha, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Việt Nam
	Cao su, thịt, rau quả, cà phê


(Nguồn: Global trade Atlas)

